
Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc 

làm

Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Trình độ; Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết định phê 

duyệt của UBND Thành phố

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng 35

1 Trường THCS Quảng An 1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Toán

Có bằng đại học trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên môn Toán. Trường hợp chưa có bằng đại học 

thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng đại học chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi 

dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Toán

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Toán. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2 1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Tiếng Anh

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Ngữ Văn

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

TT Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024

Ghi chú

Trường THCS Nhật Tân

ỦY BAN NHÂN DÂN

QUẬN TÂY HỒ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC THUỘC QUẬN TÂY HỒ NĂM 2024

(Khối THCS)

(Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-UBND ngày      tháng       năm 2024 của UBND quận Tây Hồ)
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Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc 

làm

Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Trình độ; Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết định phê 

duyệt của UBND Thành phố

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TT Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024

Ghi chú

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Tin học

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Giáo dục thể chất

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục Thể chất. Trường hợp môn học chưa 

đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Lịch Sử

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Lịch sử. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Vật Lý

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Vật lý. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Tiếng Anh

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Giáo dục công dân

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục công dân. Trường hợp môn học chưa 

đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

 

Trường THCS Chu Văn An3

Trường THCS Nhật Tân
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Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc 

làm

Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Trình độ; Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết định phê 

duyệt của UBND Thành phố

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TT Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024

Ghi chú

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Giáo dục thể chất

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục thể chất. Trường hợp môn học chưa đủ 

giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Kỹ thuật công nghiệp

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Kỹ thuật công nghiệp. Trường hợp môn học 

chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên 

ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo 

chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Âm nhạc

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Âm nhạc. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Tiếng Anh

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Giáo dục công dân

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục công dân. Trường hợp môn học chưa 

đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Âm nhạc

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Âm nhạc. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4 Trường THCS Phú Thượng

 

Trường THCS Chu Văn An3
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Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc 

làm

Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Trình độ; Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết định phê 

duyệt của UBND Thành phố

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TT Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024

Ghi chú

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Tin học

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tin học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Vật Lí

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Vật lý. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Ngữ văn

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Ngữ văn. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

2 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Toán

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Toán. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có 

bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Tiếng Anh

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Giáo dục công dân

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục công dân. Trường hợp môn học chưa 

đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4 Trường THCS Phú Thượng

5 Trường THCS Xuân La
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Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc 

làm

Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Trình độ; Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết định phê 

duyệt của UBND Thành phố

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TT Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024

Ghi chú

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Vật lý

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Vật lý. Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên 

có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có 

chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Sinh học

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Sinh học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Mỹ thuật

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Mỹ thuật. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Tiếng Anh

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Giáo dục công dân

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục công dân. Trường hợp môn học chưa 

đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Hóa học

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Hóa học. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

6 Trường THCS Tứ Liên

5 Trường THCS Xuân La
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Số chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng

Vị trí việc 

làm

Chức danh nghề 

nghiệp

Mã số chức 

danh nghề 

nghiệp

Hạng chức 

danh nghề 

nghiệp

Trình độ; Ngành hoặc chuyên ngành đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm theo Quyết định phê 

duyệt của UBND Thành phố

1 2 3 4 5 6 7 8 9

TT Đơn vị

Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2024

Ghi chú

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Mỹ Thuật

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Mỹ thuật. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên GDCD

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Giáo dục công dân. Trường hợp môn học chưa 

đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù 

hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương 

trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Ngữ văn

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Ngữ Văn. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1 Giáo viên
Giáo viên THCS 

hạng III
V.07.04.32  Hạng III

Giáo viên Tiếng Anh

Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên Tiếng Anh. Trường hợp môn học chưa đủ giáo 

viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và 

có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

1
Nhân viên 

văn thư

Văn thư viên 

trung cấp
02.008

Nhân viên Văn thư

Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư - lưu 

trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành 

khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

7 Trường THCS An Dương

8 Trường THCS Đông Thái


